
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH VHVL-TC95  (SỞ GD-ĐT)

HỌC VIỆN CÁN BỘ TP.HỒ CHÍ MINH

GHI CHÚ

L2L1L2L1L2L1

TN18TN17TN13

THI TỐT NGHỆP

SỐ BDHỌ VÀ TÊNSTT

5.507.507.501ÁiĐặng Thị Thúy1

7.008.006.503AnhVũ Thị Quỳnh2

7.007.507.504ÂuTrần Lê Hải3

7.505.507.505BáchPhạm Xuân4

6.507.007.007BìnhNguyễn Thái5

6.507.007.008BìnhĐinh Ngọc6

7.008.007.009BìnhNguyễn Thái7

7.008.508.0011ChâuNguyễn Hồng8

7.507.007.0012ChâuHồ Đặng Hồng9

6.506.507.0014ChìNguyễn Văn10

8.007.006.0015ChiếnNguyễn Văn11

7.008.006.5016CúcPhạm Thị Kim12

7.508.007.5017CườngPhạm Văn13

6.507.507.0018CườngNguyễn Mạnh14

7.507.006.5019DanhDương Hoàng15

7.507.507.0020DiệuNguyễn Thị Thuý16

7.007.507.0021DuyTrần Văn17

6.507.507.5022ĐạiNguyễn18

7.007.006.5023ĐạtNguyễn Tấn19

7.007.506.0024ĐạtPhan Cao20

7.507.007.0025ĐứcNguyễn Uy21

7.008.007.5026ĐứcĐỗ Minh Hoàng22

7.007.507.5027ĐứcNguyễn Xuân23

7.008.007.0028GiangNguyễn Vân24

7.007.507.0029GiangNguyễn Thị Bùi25

7.507.507.5030HàNguyễn Thị Bích26

6.507.508.0031HàHồ Lê Thanh27

7.007.007.0032HảiQuản Trọng Thúy28

7.007.007.0033HânNguyễn Thị Ngọc29

6.507.007.5034HânLại Thị Ngọc30

1/4TN13: Nghiệp vụ c/tác MTTQ và Đoàn thể - TN17: Những v/đề cơ bản về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - TN18: Hệ thống chính trị,
Nhà nước - Pháp luật



GHI CHÚ

L2L1L2L1L2L1

TN18TN17TN13

THI TỐT NGHỆP

SỐ BDHỌ VÀ TÊNSTT

6.007.007.0035HạnhTrịnh Thị31

6.007.507.0037HiềnNguyễn Đức32

5.008.507.0038HiềnNguyễn Thị33

7.007.007.0039HiềnNguyễn Thị Ngọc34

6.007.507.0040HiệpNgô Văn35

7.008.006.5041HiếuTrần Văn36

7.007.007.5044HùngHuỳnh Việt37

7.007.007.0046HuyTrần Quốc38

7.007.507.5047KhánhDương Phụng39

7.007.007.5049KiênLê Trung40

7.006.507.5050KiềuNguyễn Thị Ngọc41

6.007.505.5051LâmNguyễn Thanh42

6.508.505.5052LâmNguyễn Văn43

7.007.506.5053LanHuỳnh Thủy Thùy44

7.008.006.0056LinhDương Xuân45

6.508.007.0057LinhNguyễn Thị Hà46

7.508.007.0058LyNguyễn Thị Khánh47

6.508.007.5059LyNguyễn Hoàng Diễm48

6.507.507.0061MinhTrương Ngọc49

7.007.007.0062MinhĐặng Hoàng50

7.008.007.0063MinhNguyễn Khoa Hồng51

7.007.007.0065MinhĐặng Thị Nhật52

6.507.006.0066NamMai Thành53

8.007.507.0067NgaTrần Thị Ngọc54

7.007.507.5068NghĩaPhạm Minh55

6.008.007.5070NghĩaPhạm Văn56

7.507.507.5071NghĩaNguyễn Thị Ngọc57

7.008.507.0072NhânNguyễn Chí58

5.507.008.0073NhiệmLưu Trọng59

6.007.007.0074NhungLê Thị Cẩm60

6.007.506.0075NinhLê Quang61

6.007.006.0076PhongNguyễn Cao62

5.508.507.5077PhúNguyễn Thị Lệ63

8.007.507.0081PhươngTrương Lê Ngọc64
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8.008.006.5082PhươngĐinh Lan65

5.507.007.5083PhươngNguyễn Thị Thu66

8.508.507.5086QuyênPhan Thị Điệp67

8.007.006.5088SĩHồ Văn68

6.507.007.0089SơnTrần Thanh69

6.507.007.0091TâmLê Diên70

7.006.506.5092ThanhLê Thị Kim71

7.507.507.5093ThànhNguyễn Duy72

7.007.506.5096ThảoVõ Văn73

7.007.007.0097ThìnNguyễn Thị74

7.008.506.0098ThịnhVõ Đắc75

7.508.507.5099ThơmĐỗ Thị76

7.007.008.00100ThuĐoàn Thị77

7.008.006.50101ThưNgô Minh Anh78

7.007.006.00102ThưNguyễn Văn79

7.008.506.00103ThúyTăng Thị Thanh80

7.008.506.50105ThùyNguyễn Thị Bích81

7.008.507.00107ThụyNguyễn Văn Gia82

7.508.008.00108TỉnhBùi Thị83

6.006.507.00110TrâmLê Thị Thùy84

6.007.507.00111TrâmNguyễn Thị Bảo85

8.006.507.50112TrânLại Tố86

7.007.006.50114TrungĐỗ Vũ Ngọc87

6.507.007.00115TrưởngHồ Quang88

7.007.007.00116TuấnNguyễn Ngọc89

6.007.507.00117UyênLương Cao Thúy90

7.008.007.00118VânĐỗ Thị Bích91

6.507.006.50120ViệtLê Ngọc92

6.007.506.00121ViệtĐỗ Tuấn93

6.007.007.00122VinhLưu Đình94

4.508.006.50123VịnhHuỳnh Đức95

6.008.008.00124VũLê Hoàng96

7.508.008.00125YếnPhan Thị Hồng97

8.007.507.50126YếnNguyễn Thị98
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21092----7.5015DũngPhan Ngọc99

21422----7.0038KhoaPhạm Đăng100

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng  09  năm  2016

Người lập biểu

Đoàn Xuân Minh Hòa

Trưởng Phòng Khảo thí

Nguyễn Văn Y
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